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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

Số:            /UBND-NHCS 

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 

27/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về tín dụng đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, tiểu học 

ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  Vũng Tàu, ngày        tháng 5 năm 2022     

       Kính gửi:   

 - UBMTTQVN thành phố và các Hội đoàn thể thành phố; 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin;  

 - UBND các phường, xã. 
 

 Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài 

công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và Công văn số 3131/NHCS-

TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội 

(NHCSXH) Việt Nam về hướng nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; 

Nhằm triển khai có hiệu quả về chương trình tín dụng chính sách ưu đãi 

đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19 của Chính phủ, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến như sau: 

I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2022/QĐ-TTG  

1. Đối tượng và điều kiện vay vốn 

1.1. Đối tượng vay vốn  

Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, 

lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau 

đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi 

chung là trường mầm non dân lập, tư thục); trường tiểu học tư thục theo quy 

định của pháp luật.  

1.2. Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn sau: 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

b) Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 ít nhất 

01 tháng tính đến thời điểm vay vốn. 

c) Có Phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Quyết định này. 
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d) Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ 

chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm 

23/01/2020. 

2. Phương thức cho vay và mục đích sử dụng vốn vay 

2.1. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trực tiếp đối với khách 

hàng vay vốn. 

2.2. Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư 

y tế phòng chống dịch Covid-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục để phục hồi, duy trì hoạt động. 

3. Mức vốn cho vay 

3.1. Tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục.  

3.2. Tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. 

4. Thời hạn cho vay và lãi suất cho vay 

4.1. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. 

4.2. Lãi suất cho vay 3,3%/năm. 

4.3. Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.  

5. Bảo đảm tiền vay 

5.1. Khách hàng vay vốn theo quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg 

không phải thực hiện bảo đảm tiền vay đối với mức vay đến 100 triệu đồng. 

5.2. Khách hàng vay vốn theo quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg 

có mức vay từ trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy 

định của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

6. Nguồn vốn cho vay và thời hạn giải ngân nguồn vốn cho vay 

6.1. Nguồn vốn cho vay theo Quyết định này tối đa 1.400 tỷ đồng từ nguồn 

phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội 

theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. 

6.2. Việc sử dụng nguồn vốn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

43/2022/QH15, Nghị quyết số 11/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

6.3. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 

31 tháng 12 năm 2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay quy định tại khoản 

1 Điều này, tùy theo điều kiện nào đến trước. 

7. Hồ sơ, trình tự và thủ tục cho vay vốn đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, tiểu học ngoài công lập 

7.1. Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm: 

a) Phương án vay vốn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2022/QĐ-TTg. 

b) Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: Quyết định cho 

phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Quyết định cho phép hoạt 

động giáo dục đối với trường mầm non dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục; 

Giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của khách hàng.  
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c) Giấy ủy quyền (nếu có). 

7.2. Khách hàng vay vốn gửi hồ sơ đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi 

cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đăng ký thành lập.  

7.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với mức cho vay không phải bảo 

đảm tiền vay và trong thời hạn 10 ngày đối với mức cho vay phải bảo đảm tiền 

vay kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng, Ngân 

hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông 

báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến khách hàng vay vốn. 

8. Những nội dung khác về nghiệp vụ tín dụng  

Thực hiện theo Hướng dẫn số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của 

Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã 

tổ chức triển khai rà soát đối tượng thụ hưởng và triển khai điều kiện, thủ tục hồ 

sơ vay vốn theo nội dung Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng 

Giám đốc NHCSXH Việt Nam về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu 

học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tổng hợp, lập danh sách 

các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập có nhu cầu vay vốn gửi về 

UBND thành phố trước ngày 16/5/2022 (thông qua Phòng giao dịch NHCSXH 

thành phố tổng hợp).  

2. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên 

trong đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay theo 

đúng quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, 

phổ biến nội dung Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ, văn bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng 

Giám đốc NHCSXH Việt Nam và văn bản này tới các cấp, các ngành và người 

dân để biết, thực hiện và giám sát. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc 

triển khai, thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ, văn bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng 

Giám đốc NHCSXH Việt Nam.  

3. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố và Thành Đoàn Vũng Tàu 

 Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thực hiện tín dụng chính sách; 

phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH thành phố tuyên truyền phổ biến theo 

nội dung phổ biến thông tin tuyền truyền theo nội dung Quyết định số 

11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 

3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về 

hướng dẫn tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH thành phố và các phòng, ban, 

đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, thông tin tuyền truyền theo nội dung 

Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, văn 

bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt 

Nam về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 và các văn bản có liên quan trên Trang thông tin 

điện tử thành phố. 

5. UBND các phường, xã 

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến tầng nhân dân trên địa bàn được biết về 

Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, văn 

bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt 

Nam. Đồng thời rà soát, lập danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học 

ngoài công lập trên địa bàn quản lý bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thuộc 

đối tượng vay vốn, điều kiện vay vốn theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 

27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cần được hỗ trợ tín dụng chính sách gửi về 

UBND thành phố trước ngày 16/5/2022 (thông qua Phòng giao dịch NHCSXH 

thành phố tổng hợp). 

Xác nhận kịp thời trên phương án vay vốn mẫu 01 ban hành kèm theo 

Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 

các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập thuộc đối tượng vay vốn, 

có nhu cầu vay và điều kiện vay vốn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã phối hợp triển khai 

thực hiện./.  

(Đính kèm: Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ, Công văn số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng 

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam). 

 
Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- TTr TU Vũng Tàu (b/c); 

- TTr HĐND TPVT (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND TPVT (b/c); 

- Các TV BĐD HĐQT NHCSXH TPVT; 

- Chánh VP, Phó CVP TPVT; 

- BBT Trang thông tin điện tử TPVT; 

- Lưu: VT, TH(H). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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